	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 17/2008/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
 Hà Nội, ngày 10  tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2009


HỘI ĐỒNG  NHÂN  DÂN  THÀNH  PHỐ HÀ NỘI

KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố về nguyên tắc xác định giá; mức giá tối đa và tối thiểu đối với từng loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2009 như sau:

1. Nguyên tắc chung

Kế thừa các phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất của các địa phương đã quyết định trước khi điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô để xây dựng bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2009.

2. Giá đất nông nghiệp

a) Giá đất nông nghiệp khu vực các quận nội thành, các phường và xã Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Đông (áp dụng chung đối với giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản) là: 252.000 đ/m2;

b) Giá đất nông nghiệp giáp nội thành tại huyện Từ Liêm (bên tả sông Nhuệ); địa bàn các xã Phú Lương, Phú Lãm, Yên Nghĩa, Dương Nội, diện tích bên tả sông Đáy của xã Đồng Mai thuộc thành phố Hà Đông (áp dụng chung đối với giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản) là: 201.600đ/m2;

c) Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm trên địa bàn bên hữu sông Nhuệ của huyện Từ Liêm; xã Biên Giang và diện tích phần bên hữu sông Đáy xã Đồng Mai thành phố Hà Đông; thành phố Sơn Tây và các huyện ngoại thành có khung giá từ 56.800đ/m2 đến 162.000đ/m2;
d) Giá đất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn: bên hữu sông Nhuệ của huyện Từ Liêm; xã Biên Giang và diện tích phần bên hữu sông Đáy xã Đồng Mai thành phố Hà Đông; thành phố Sơn Tây và các huyện ngoại thành có khung giá từ 36.000đ/m2 đến 162.000đ/m2;

e) Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm trên địa bàn bên hữu sông Nhuệ của huyện Từ Liêm; xã Biên Giang và diện tích phần bên hữu sông Đáy xã Đồng Mai thành phố Hà Đông; thành phố Sơn Tây và các huyện ngoại thành có khung giá từ 54.400đ/m2 đến 189.600đ/m2; 

g) Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất có khung giá từ 30.000đ/m2 đến 60.000đ/m2.

3. Giá đất ở

a) Tại các quận nội thành, các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm cơ bản giữ ổn định khung giá đã ban hành năm 2008, cho phép điều chỉnh cục bộ những bất hợp lý (nếu có), bổ sung giá của các đường phố mới được HĐND đặt tên; các đường phố mới được đầu tư xây dựng hạ tầng. Khung giá đất ở tại các quận nội thành từ 2.500.000 đ/m2 đến 67.500.000 đ/m2; khung giá đất ở tại các thị trấn từ 1.500.000 đ/m2 đến 16.000.000 đ/m2; khung giá đất khu dân cư nông thôn từ 150.000 đ/m2 đến 2.250.000 đ/m2;

b) Tại thành phố Hà Đông: khung giá đất ở tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 1.350.000 đ/m2 đến  15.000.000 đ/m2; khung giá đất khu dân cư nông thôn từ 1.000.000 đ/m2 đến 1.500.000 đ/m2;

c) Tại thành phố Sơn Tây: Khung giá đất ở tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 750.000đ/m2 đến 10.000.000đ/m2; khung giá đất khu dân cư nông thôn từ 300.000 đ/m2 đến 700.000 đ/m2;

d) Tại các huyện còn lại: Khung giá đất ở tại các thị trấn và các trục đường giao thông chính từ 500.000 đ/m2 đến 8.040.000 đ/m2; khung giá đất khu dân cư nông thôn từ 150.000 đ/m2 đến 1.500.000 đ/m2.

4. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

a) Tại các quận nội thành, các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm cơ bản giữ ổn định khung giá đã ban hành năm 2008, cho phép điều chỉnh cục bộ những bất hợp lý (nếu có), bổ sung giá tại các đường phố mới được HĐND đặt tên; các đường phố mới được đầu tư xây dựng hạ tầng. Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận nội thành từ 978.000 đ/m2 đến 30.000.000 đ/m2; khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các thị trấn từ 750.000 đ/m2 đến 6.200.000 đ/m2; khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn từ 90.000 đ/m2 đến 1.150.000 đ/m2;

b) Tại thành phố Hà Đông: Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 800.000 đ/m2 đến  6.525.000 đ/m2; khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn từ 600.000 đ/m2 đến 900.000 đ/m2;

c) Tại thành phố Sơn Tây: Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các phường và các trục đường giao thông chính từ 500.000 đ/m2 đến 3.900.000 đ/m2; khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn từ 175.000 đ/m2 đến 470.000 đ/m2;

d) Tại các huyện còn lại: Khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các thị trấn và các trục đường giao thông chính từ 350.000 đ/m2 đến 3.250.000 đ/m2; khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn từ 90.000 đ/m2 đến 900.000 đ/m2.
Điều 2. Giao UBND thành phố rà soát, hoàn chỉnh bảng giá đất cụ thể, thống nhất với Thường trực HĐND thành phố để ban hành, công bố và áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/01/2009.

Trường hợp áp dụng giá đất vào các đối tượng và mục đích sử dụng đất theo các quy định của pháp luật phải điều chỉnh tăng hoặc giảm so với giá đất đã công bố để áp dụng từ 01/01/2009 thì giao UBND thành phố tổ chức điều chỉnh cho từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:

- Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất nông nghiệp, phải lập phương án trình xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố. 

- Đối với các loại đất phi nông nghiệp, căn cứ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, UBND thành phố chủ động quyết định điều chỉnh giá trong giới hạn cho phép cao hơn hoặc thấp hơn không quá 20% so với mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố phải lập phương án trình xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

- UBND thành phố tổng hợp báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất về tình hình và kết quả điều chỉnh giá đất.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 17./.

	
	CHỦ TỊCH

    Ngô Thị Doãn Thanh


